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	DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(chính thức năm 2019)
	
Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Nai
Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Xây dựng
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	Mã số
	Loại đô thị
	Tổng số dự án
	Quy mô Dự án được duyệt
	Lũy kế hiện trạng thực hiện trong kỳ báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng diện tích (ha)
	Tống dân số dự kiến (1.000 người)
	Diện tích (ha)
	Ước dân số phục vụ (1.000 người)
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Dự án đầu tư phát triển đô thị đang thực hiện trên địa bàn
	 
	Đặc biệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Loại I
	8
	2.459,58
	409,21
	737,87
	81,84
	 

	
	
	Loại II
	23
	2.673,73
	554,97
	802,12
	110,99
	 

	
	
	Loại III
	5
	438,79
	263,10
	131,64
	52,62
	 

	
	
	Loại IV
	3
	202,69
	33,95
	60,81
	6,79
	 

	
	
	Loại V
	
	
	
	
	
	 

	2. Dự án đầu tư phát triển đô thị đăng ký mới trong kỳ báo cáo
	 
	Đặc biệt
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Loại I
	5
	34,26
	5,70
	3,43
	0,57
	 

	
	
	Loại II
	6
	53,44
	11,09
	10,69
	2,22
	 

	
	
	Loại III
	5
	13,33
	7,99
	2,67
	1,60
	 

	
	
	Loại IV
	2
	12,54
	2,10
	2,51
	0,42
	 

	
	
	Loại V
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